Câu 1: cấu tạo và chức năng của da cá
· Cấu tạo của da 
+ Làm thành một bao chắc để bảo vệ cơ thể. Vỏ da cấu tạo nhiều tầng tế bào, được chia thành 2 lớp là lớp biểu bì (epidermis) và lớp bì (dermis hay chorium):
+ Biểu bì gồm biểu mô nhiều tầng tế bào, nằm ngoài cùng của cơ thể, được hình thành từ ngoại bì. Sản phẩm của lớp biểu bì đa dạng gồm tuyến da (ở cá, ếch nhái, thú), vảy sừng (b. sát), lông vũ (chim), lông mao (thú)...
+ Lớp bì nằm dưới biểu bì, cấu tạo gồm mô liên kết, được hình thành từ trung bì. Sản phẩm của bì gồm vẩy (cá), xương b. (b. sát), lông (chim), răng (thú)... 
· Chức năng của da: Vỏ da của động vật có xương sống có 3 chức năng chính là:
	+ Bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân bên ngoài (hoá học, vật lý, sinh học...).
	+ Tham gia vào hoạt động sống như hô hấp, bài tiết...
+ Là các cơ quan thụ cảm, tiếp nhận các kích thích từ môi trường ngoài. 
Câu 2: cấu tạo ngoài của cá
Có 5 hình dạng chính:
- Dạng thủy lôi, hình thoi 
- Dạng dẹp bên 
- Dạng dẹp bằng 
- Dạng ống 
- Dạng đặc biệt 
Cá lưỡng tiêm - Branchiostoma belcheri 
Cá Lưỡng tiêm có cơ thể mảnh, dẹp bên, thuôn nhọn hai đầu, dài 3 – 7cm, có hình dạng giống cá.  
Không có vây chẵn, chỉ có hai nếp bên chạy dọc hai bên bụng rồi gắn với nhau ở lỗ bao mang. Vây lưng chạy dọc sống lưng. Vây đuôi hình mũi mác. ở gốc vây đuôi có lỗ hậu môn hơi lệch về bên trái. 
Cá Giáp đầu- thân dài như lươn dài 30-40cm, 3 phần: đầu, thân và đuôi





Lớp cá Sụn - Chondrichthyes:
- Hình dạng ngoài: cơ thể hình thoi (cá nhám) hoặc  bè rộng, dẹp hướng lưng bụng (cá đuối).
- Đầu: đầu mõm đến cuối dãy mang. Có mắt mặt trên, mũi và miệng ở mặt dưới, 2 bên là 2 dãy khe mang.
	- Thân: tiếp đầu đến huyệt. Gồm:
+ Vây chẵn: 2 vây ngực và 2 vây hông nhỏ (1 phần vây phân hóa thành gai giao phối ở con đực) đều xòe ngang.
	+ Vây lẻ: 2 vây lưng, 1vây hậu môn, một vây đuôi.
	- Đuôi: phía sau huyệt.
Lớp cá Xương - Actinopterygii
+ Phổ biến là hình thoi dẹp bên.
+ Miệng ở phía trước.
+ Có xương nắp mang che buồng mang.
+ Đuôi đồng hình, một số dị hình hoặc lưỡng tính
Dạng khác tùy thuộc cách chuyển vận, nơi sống, nơi kiếm ăn: Hình ống, rất dẹp...
Câu 3: Đặc điểm của hệ xương, hệ tuần hoàn của cá
· Hệ xương:
· Cá lưỡng tiêm: 
Dây sống chạy dọc lưng từ đầu đến mút đuôi; chưa có sọ và hàm. 
Cá Bám: 
Bộ xương còn nguyên thuỷ, gồm chủ yếu là mô liên kết và sụn. 
·  Xương sống là dây sống, chưa phân thành đốt sống. 
·  Sọ não: cấu tạo nguyên thủy, hộp sọ hở, dạng âu sọ 
·  Sọ tạng: chưa có cung hàm. 
·  Xương vây lẻ chỉ gồm các tia sụn mảnh 
· Cá sụn:
Toàn sụn, 1 số chỗ thấm nên cứng và chắc. Có 3 loại: 
a, Xương sọ: 
· Sọ não : 
+ Hộp sọ kín, bao bọc não và các đôi bao khứu giác, thị giác, thính giác.
+ Hộp sọ đã có nóc che gần kín, phía sau có phần chẩm (có lỗ chẩm) bảo vệ và là nơi chuyển tiếp giữa sọ và tuỷ sống. Phía trước bao thính giác là bộ xương mõm, gồm 3 que xương có đầu gắn với nhau làm thành một hình tháp. 
Bộ xương mõm là một cấu tạo đặc trưng của cá nhám. 








· Sọ tạng: gồm cung hàm, cung móng và cung mang. 
+ Cung hàm: Phía trên là sụn khẩu cái vuông, phía dưới là mecken. Hai sụn này khớp với nhau, một số loài cá sụn khác có thêm 02 đôi sụn môi, đôi trên gắn với sụn khẩu cái vuông, đôi dưới gắn với sụng mecken.
+ Cung móng gồm hai đôi sụn: Phía trên là sụn móng hàm, có chức năng treo hàm vào hộp sọ. Phía dưới là một sụn lẻ, nối các cung ở hai bên. Phía sau sụn móng có nhiều tia sụn nâng đỡ mang.
+ Cung mang. Gồm 5 đôi  (7 đôi ở 1 số loài). Mỗi đôi cung có 4 đốt, phía dưới có sụn tiếp hợp. Cạnh sau cung mang cũng có nhiều tia sụn nâng đỡ mang. 
b, Cột sống:
· Gồm nhiều đốt sống phân ra 2 phần: thân và đuôi. 
· Thân đốt lõm 2 mặt, còn di tích dây sống. 
· Phía trên có cung thần kinh, chứa tủy sống. 
· Phía dưới đốt sống thân có 2 mấu ngang khớp với xương sườn làm thành  lồng ngực; ở đốt sống đuôi, cung sụn khép thành cung huyết chứa mạch máu 
c, Xương chi
- Xương vây lẻ (vây lưng, vây đuôi, vây hậu môn) có từ 1 - 3 hàng tấm tia sụn cắm trong cơ và 1 hàng tia vây nâng đỡ  màng da.
- Xương vây chẵn: vây ngực và vây bụng gồm đai vai và xương chi tự do. 
+Phần đai vai gồm có xương bả ở trên, xương quạ ở dưới, chỗ giới hạn của 2 xương là nơi khớp của xương vây ngực.
+ Xương vây ngực gồm tấm gốc ở trong cùng, ăn khớp với đai vai, sau đó là 3 hàng tấm tia và 1 hàng tia vây.
+ Phần đai hông chỉ có 1 tấm sụn hông ở phía trước huyệt.
+ Xương vây bụng chỉ có 1 tấm gốc, hai hàng tấm tia và 1 hàng tia vây.
Kiểu cấu tạo của xương vây chẵn còn gọi là kiểu vây một dãy 

Cá xương 
Đã hoá cốt, gồm sọ,cột sống và xương chi. 
a, Xương sọ: gồm 2 phần là sọ não và sọ tạng phát triển đầy đủ:
*sọ não
Gồm các xương gốc sụn đã hoá xương, số xương của sọ não rất nhiều:
- Các xương gốc sụn vùng mũi có 1 xương sàng giữa, 2 xương sàng bên. Vùng mắt có xương gốc bướm, xương cánh bướm, xương ổ mắt bướm. Vùng tai có xương cánh tai, xương bướm tai, xương trên tai và xương sau tai. Vùng chẩm có xương gốc chẩm, 2 xương bên chẩm và 1 xương trên chẩm.
- Các xương sọ gốc bao gồm: Ở nóc sọ có xương mũi, xương trán và xương đỉnh. Bên sọ có xương ổ mắt, xương thái dương. Ở đáy sọ có xương lá mía và xương bên bướm. Các xương này làm thành trục nền sọ. 

*Sọ tạng 
Gồm cung hàm, cung móng và cung mang.
- Cung hàm: Ở hàm trên, sụn khẩu cái vuông làm thành hàm sơ cấp, gồm 2 xương khẩu cái, 2 xương vuông nối với nhau bởi 3 xương cánh. Có thêm hàm thứ cấp gồm 2 xương trước hàm và 2 xương hàm trên. Các xương này là xương bì.
- Cung móng gồm sụn móng hàm và sụn móng đã hoá xương.
- Cung mang: Có 5 đôi nhưng đôi thứ 5 tiêu giảm (riêng cá chép có 4 đôi, đôi 5 biến thành xương hầu trên có răng hầu)
 Có 4 xương nắp mang, nối với xương móng hàm, là xương bì.
Kiểu gắn sọ chủ yếu là hyostin (có phần cung móng khớp động với hộp sọ. Một số loài có kiểu amphistin (sọ khớp động một phần với cung hàm và một phần với móng hàm) 
b, Xương cột sống 
Đốt sống rõ ràng. Thân đốt lõm hai mặt. Cung trên làm thành ống tủy, cung dưới ở đốt sống phần thân mang xương sườn còn ở phần đuôi làm thành ống huyết; phần giữa có đốt sống trung gian.
Ngoài xương sườn, đa số cá xương có sườn trên gọi là xương dăm do màng ngăn cơ tạo thành. 
C, Xương chi 
Chi lẻ : Cấu tạo giống cá sụn, gồm những tấm tia xương và nhiều tia vây. 
Chi chẵn:  Vây ngực : đai ngực (bả, quạ)  và chi tự do 
          Vây bụng : đai bụng (chỉ có 1 xương nền vây) và chi tự do
         Vây đuôi: 3 loại đồng vĩ, dị vĩ, thứ vĩ 
· HỆ TUẦN HOÀN
*Cá lưỡng tiêm: là hệ kín còn nhiều nét nguyên thủy, nhưng có tính chất điển hình của ngành Dây sống. Chưa có tim chính thức. Máu không màu, chứa ít huyết cầu (bạch huyết cầu).
*Cá giáp đầu
cấu tạo đặc trưng cho vòng tuần hoàn đơn của ĐVCXS ở nước 
-Tim : 1 tâm thất có bầu động mạch và 1 tâm nhĩ gắn với xoang tĩnh mạch.
-Hệ động mạch: 
	Có từ tâm thất phát ra động mạch bụng, phần phình rộng được gọi là bầu chủ động mạch. Động mạch bụng phát ra 8 đôi động mạch tới mang, phân nhánh trong vách mang. Sau đó rời mang đi vào động mạch chủ lưng ; động mạch này chạy dọc về phía sau, phân nhánh tới gan; sau đó chuyển vào phần dưới xoang tĩnh mạch. Từ xoang tĩnh mạch chuyển vào tâm nhĩ, sau đó sang tâm thất.
	Hệ tuần hoàn cá hám chưa có ông Cuvie và hệ gánh thận
*Cá sụn:
gồm tim và hệ mạch máu (động mạch và tĩnh mạch).
	- Tim: 4 xoang là tĩnh mạch, tâm nhĩ, tâm thất và côn động mạch chủ. Côn động mạch chủ có có thành cơ vân, có van và có thể co bóp tự động 






*Cá xương: 
hệ tuần hoàn cá xương gồm có tim, hệ động mạch và hệ tĩnh mạch 
-Tim: có 3 phần là tâm thất, tâm nhĩ và xoang tĩnh mạch. 
-Hệ mạch: Động mạch bụng  dẫn máu tĩnh mạch từ tâm thất về trước, chia thành 4 động mạch tới mang. Máu sau khi được trao đổi khí ở mang theo 4 động mạch rời mang, tới mỗi bên tập trung vào rễ chủ động mạch. Đi về phía sau 2 rễ chủ động mạch nhập thành động mạch lưng và phân nhánh tới nội quan. Đi về phía trước nối với nhau thành động mạch đầu. Từ vòng đầu có động mạch cảnh trong và ngoài.
- Hệ tĩnh mạch: Máu ở phần đuôi tập trung thành tĩnh mạch đuôi, sau đó phân thành 2 nhánh: Một nhánh đổ vào tĩnh mạch dưới ruột, một nhánh đổ vào tĩnh mạch thận, qua thận vào tĩnh mạch chính sau. Ở cá xương các mạch máu bên trái làm thành gánh thận, còn ở bên phải, tĩnh mạch chính sau không phân mao quản, hình thành hệ gánh thận rồi đi tới ống Cuvie. Tĩnh mạch cảnh trên đưa máu từ phần đầu tập trung vào tĩnh mạch chính sau, đổ vào ống Cuvie. Tĩnh mạch cảnh dưới mang máu phần bụng của mang hợp với tĩnh mạch gan rổi đổ vào ống Cuvie. Máu từ ống Cuvie mỗi bên đổ vào đi vào xoang tĩnh mạch rồi sang tâm nhĩ, sang tâm thất. Máu lại vào vòng tuần hoàn tiếp theo. 
*Cá phổi:
Ở cá phổi, ngoài mang ra còn có phổi, thông với mặt bụng của thực quản, có vách bên trong ngăn thành tổ ong. Cá phổi không có bóng hơi mà có lỗ mũi trong (lỗ khoan). Hệ tuần hoàn cá phổi có các đặc điểm sau: 
- Tâm nhĩ có vách ngăn không hoàn toàn, chia thành 2 nửa trái phải và có nón chủ động mạch, có van dọc chia thành 2 phần. 
- Có đôi động mạch phổi xuất phát từ đôi động mạch rời mang gần tim và đôi tĩnh mạch phổi đi từ phổi, đưa máu từ phổi về nửa trái tâm nhĩ. Khi mang hoạt động, động mạch phổi cũng mang máu động mạch có ôxy, khi mang không hoạt động thì động mạch phôi mang máu có khí cacbonic từ tim đến phổi. 
- Ngoài tĩnh mạch chính sau, ở cá phôi còn có tĩnh mạch chủ sau, nhận máu của tĩnh mạch thận. Như vậy hệ tĩnh mạch cá phổi có vị trí trung gian giữa tuần hoàn của động vật Có xương sống ở nước và ở cạn.

Câu 4: Đặc trưng cơ bản của ngành thân mềm
1) Cơ thể được chia thành 3 phần là đầu, thân và chân, mức độ phát triển của các phần tuỳ thuộc vào từng nhóm khác nhau trong đó phần đầu xác định. Hầu hết động vật thân mềm có đối xứng 2 bên, riêng nhóm chân bụng (ốc) có hiện tượng mất đối xứng
2) Chân được hình thành ở mặt bụng, có một số chức phận nhưng quan trọng nhất là vận chuyển.
3) Có một cơ quan đặc trưng nằm ở mặt lưng là áo, có xoang áo bao lấy mang hay phổi, ngoài áo là vỏ.
4) Bề mặt của biểu bì là các lông nhỏ, tuyến tiết chất nhầy và tận cùng của thần kinh.
5) Xoang cơ thể còn lại là xoang bao tim và một số phần khác như xoang thận.
6) Hệ tiêu hoá cấu tạo hoàn chỉnh, ở miệng có các lưỡi gai (radula) còn hậu môn thường đổ vào xoang áo.
7) Hệ tuần hoàn hở (trừ Chân đầu là tuần hoàn kín), tim thường có 3 buồng. Hệ mạch gồm các động mạch, tĩnh mạch, mao mạch và có sắc tố hô hấp trong máu.
8) Hô hấp bằng mang, phổi nằm trong xoang áo, một số hô hấp qua bề mặt cơ thể.
9) Bài tiết là hậu đơn thận, có 1 hay 2 thận, có ống dẫn và lỗ bài tiết đổ vào xoang áo.
10) Thần kinh có các đôi hạch não, hạch bên, hạch chân và hạch nội tạng… Ở Chân bụng và Chân đầu các hạch nối với nhau tạo thành vòng thần kinh.
11) Cơ quan cảm giác khá phát triển gồm xúc giác, khứu, vị giác và thị giác (phát triển nhất ở Chân đầu).
12) Có xuất hiện thêm một số cơ quan bên trong giữ chức phận quan trọng.
13) Thân mềm sinh sản hữu tính, trứng giầu noãn hoàng, phân cắt hoàn toàn, xoắn ốc và xác định. Phần lớn phát triển qua một dạng ấu trùng là biến dạng của ấu trùng trochophora.



Câu 5: Cấu tạo cơ quan sinh dục của cá
Cơ quan sinh dục gồm có một đôi tuyến với ống dẫn trứng tương ứng. 
+ Tuyến sinh dục cái có buồng trứng, chứa nhiều trứng, ống dẫn trứng thường thông với thể xoang bởi vòi Palloppi. Trứng chín lọt qua buồng trứng vào xoang cơ thể rồi rơi vào vòi Palloppi. Sau đó di chuyển dọc theo ống dẫn đến dạ con hay tử cung. 
+ Tuyến sinh dục đực gồm có một đôi tinh hoàn dạng thể đặc, bề mặt nhẵn, bên trong có chứa nhiều ống sinh tinh. Ống sinh tinh phân chia thành các tinh nguyên bào sơ cấp, giảm nhiễm hình thành tinh trùng. Ống dẫn tinh là ống Volff (hay tinh quản) bao giờ cũng nối với tinh hoàn, phía cuối phình to thành túi chứa tinh, sau đó cho tinh ra ngoài để thụ tinh. 
Tuyến sinh dục có nguồn gốc từ trung bì, hình thành từ một đôi nếp gấp kéo dài từ trước đến sau gờ sinh dục. 
Câu 6: Đặc điểm phân đốt vỏ, cơ tôm
· Mặt trên đầu ngực có một giáp cứng bảo vệ - giáp đầu ngực là một nếp gấp của vỏ cơ thể, phía trước có chủy đầu. Bụng có 7 đốt (trừ nhóm Leptostraca bụng gồm có 8 đốt), thay đổi ở các nhóm khác nhau. 
 -      Phần phụ bụng của của giáp xác cao phát triển mạnh hơn giáp xác thấp, làm nhiệm vụ bơi lội và hô hấp. 
	+ ở con đực một đôi phần phụ bụng còn phân hoá thành cơ quan giao phối 
	+ ở con cái thì phần phụ bụng đảm nhận việc ôm trứng trong thời gian sinh sản.
	+ Phần phụ bụng thứ 6 thường phối hợp với đốt telson làm nhiệm vụ bánh lái khi bơi.
	+ ở giáp xác thấp thiếu phần phụ bụng và cuối bụng thường có chạc đuôi (furca). 
Câu 7: phân biệt giới tính tôm
· Tôm càng xanh 
+ Khi tôm chưa thành thục hoàn toàn: Tôm đực có lỗ sinh dục ở gốc đôi chân bò thứ 5, tôm cái có lỗ sinh dục ở giữa đôi chân bò thứ 3, ngay sau đôi càng, trên đôi chân thứ 2 của tôm đực có 2 nhánh. Tôm cái vị trí này chỉ có 1 nhánh. 
+ Nhưng khi chiều dài vượt quá 14cm thì con đực thường phát triển nhanh hơn con cái.
- Giống tôm hùm: 
Lật ngữa và quan sát phía dưới bụng tôm…Chúng khác nhau ở chỗ đôi vi hay tấm bơi đầu tiên nằm ngay nơi giáp nối bụng và thân. Ở tôm cái, hai cái vi nầy rất bé nhỏ và mềm mại. Ở tôm đực, hai vi nầy dài, cứng và nhọn hơn. 
- Giống tôm sú: 
+ Con đực: Cơ quan sinh dục chính của con đực nằm ở phía trong phần đầu ngực, bên ngoài có cơ quan giao phối phụ nằm ở nhánh ngoài đôi chân ngực thứ 2, lỗ sinh dục đực mở ra hốc háng đôi chân ngực thứ 5. Tinh trùng thuộc dạng chứa trong túi.
+ Con cái: Buồng trứng nằm dọc theo mặt lưng phía trên, hai ống dẫn trứng mở ra ở khớp háng đôi chân ngực thứ 3. Bộ phận chứa túi tinh gồm 2 tấm phồng lên ở đôi chân ngực thứ 4 và thứ 5 dưới bụng tôm. 
· Giống tôm thẻ chân trắng:
Tôm cái thường lớn nhanh hơn tôm đực. Tôm cái nhìn bên ngoài thấy đường trứng rõ nét, đều và không bị đứt quãng. 
Câu 8: cấu tạo của cua
Vỏ ngoài cơ thể (tương tự tôm)
*Hệ hô hấp:
· Gồm 8 đôi mang (mang khớp) lớn, dài, dính liền với phần gốc các phần phụ, nằm trong khoang mang. 
·  Ngoài ra, còn có các mang khỏa nước. 
- Các mang khớp gồm có một trục dọc và hai dãy lá mang xếp liên tiếp dọc theo trục mang. Phòng mang thông với bên ngoài qua hai khe (khe hút và thoát nước). 
*Hệ tiêu hóa:
· Lỗ miệng ở mặt bụng thông với thực quản ngắn, nằm theo trục lưng bụng của con vật, rồi đổ vào dạ dày. 
·  Dạ dày gồm hai khoang: thượng vị có bộ máy nghiền kitin sắc và hạ vị ngăn cách với khoang thượng vị qua cửa thông. 
· Từ hai bên khoang hạ vị có hai manh tràng hạ vị màu trắng nhạt nằm trên khối gan - tụy. Khoang hạ vị thông với ruột chạy về phía sau đi vào phần bụng và tận cùng ở lỗ hậu môn nằm ở cuối bụng. 
·  Ở phần đầu ruột có đôi manh tràng dài. 
· Khối tuyến gan - tụy rất phát triển, lấp kín cả phần trước khoang đầu ngực, gồm rất nhiều thùy hình sợi. 
*Hệ tuần hoàn:
· Tim nằm ở phía sau dạ dày, bao tim mỏng và trong suốt.
· Tim có hình 5 góc và có 3 đôi lỗ tim: 2 đôi phía lưng, 1 đôi phía bụng. 
· Từ tim phát đi 2 động mạnh lớn về phía trước và sau cơ thể. 
*Hệ bài tiết (tương tự tôm)
*Hệ thần kinh:
Đặc điểm: hệ thần kinh có hiện tượng tập trung cao độ của các hạch thần kinh ngực và bụng. 
· Ở phần đầu: hệ thần kinh gồm hạch não và vòng thần kinh thực quản, có nhánh hơi mảnh ở phía sau thực quản. 
· Trên mỗi nhánh của vòng này có một hạch nhỏ, được coi là hạch giao cảm, Vòng thần kinh thực quản nối với hạch thần kinh ngực-bụng, tại đó có nhiều dây thần kinh đi tới các phần phụ ngực và nội quan. Chính giữa khối hạch này có một lỗ nhỏ. 
· Phía sau khối hạch thần kinh ngực-bụng có một đôi dây thần kinh bụng dài đi vào phần bụng. 


*Hệ sinh dục:
-Con đực: Tuyến sinh dục hình ống dài., tuyến tinh màu trắng nhạt, nằm trong khối gan-tụy, ống dẫn tinh dài, cuộn lại rồi đổ ra lỗ sinh dục ở mặt bụng. 
-Con cái: tuyến trứng thay đổi màu sắc tùy giai đoạn phát triển của tế bào sinh dục. Khi trứng chín có màu đỏ da cam. ống dẫn trứng to, đổ thẳng ra lỗ sinh dục cái ở mặt bụng. 







